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1 T0631 Võ Thanh Bình 20/10/1994 Nam Bình Thuận 1351010002

2 T0632 Huỳnh Văn Đức 02/07/1995 Nam Bình Thuận 1451010008

3 T0633 Văn Thị Thùy Dung 01/01/1992 Nữ Bình Thuận 1654020123

4 T0634 Trần Thị Duyên 24/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450103084

5 T0635 Phan Thị Hồng Gấm 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450103085

6 T0636 Phạm Thị Thu Hà 17/11/1997 Nữ Bình Thuận 1554010080

7 T0637 Trần Thị Hà 18/06/1905 Nữ Bình Thuận 1454020047

8 T0638 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103087

9 T0639 Huỳnh Thị Kim Hằng 11/12/1994 Nữ Bình Thuận 1454020048

10 T0640 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010012

11 T0641 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 1454020052

12 T0642 Bùi Thế Hùng 03/03/1992 Nam Bình Thuận 1654020005

13 T0643 Đặng Khánh Liêm 20/09/1989 Nam Bình Thuận 1554010008

14 T0644 Trịnh Thành Lợi 22/04/1996 Nam Bình Thuận 1450103014

15 T0645 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/03/1996 Nữ Bình Thuận 1454010018

16 T0646 Lê Thị Nhung 27/10/1991 Nữ Thanh Hóa 1654020126

17 T0647 Trịnh Yến Phương 11/05/1996 Nữ Bình Thuận 1450103024

18 T0648 Hồ Thành Quốc 12/11/1994 Nam Bình Thuận 1351010013

19 T0649 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02/02/1996 Nữ Bình Thuận 1450103026

20 T0650 Nguyễn Thành Tâm 16/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010032

21 T0651 Trần Thị Thanh Thúy 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454010030

22 T0652 Lê Thị Phương Thúy 26/05/1990 Nữ Thanh Hóa 1554020020

23 T0653 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 Nam Bình Thuận 261268190

24 T0654 Trần Thị Huyền Trang 08/12/1996 Nữ Bình Định 1454010037

25 T0655 Nguyễn Thùy Trang 16/04/1995 Nữ Bình Thuận 1454020030

26 T0656 Nguyễn Đạt Tuấn 20/09/1996 Nam Nghệ An 1451010046

27 T0657 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 1654020019

28 T0658 Nguyễn Tuyết Vân 28/09/1996 Nữ Bình Thuận 1454010042

29 T0659 Lê Xuân Hoàng 04/11/1996 Nam Bình Thuận 1451010019

Danh sách này có 29 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

  Võ Khắc Trường Thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 09 tháng 06 năm 2018

Ngày 12/06/2018

Thời gian: 17h30 - 19h30, Thứ 3 ngày 12/06/2018

Địa điểm:  P.9 - ĐHPT

HỌ TÊN


